
DÀI RỘNG CAO

I 76,242,850

1 Tủ giày 1.86 0.35 2.65 4.93 m2 2,400,000 11,829,600

2 Tủ rượu 1.95 2.65 5.17 m2 2,400,000 12,402,000

3
Đèn led trang trí tủ giày và tủ 

rượu
17.80 17.80 md 270,000 4,806,000

4
Cục đổi nguồn và công tắc cảm 

biến
2.00 bộ 350,000 700,000

5 Gương tủ giày
- Gương Việt Nhật tráng bạc dày 5mm gắn hậu 

tủ giày
1.00 2.20 2.20 m2 0 0

6 Đệm tủ giày - Đệm mút chống nún xẹp, bọc nỉ hoặc da 1.00 chiếc 1,500,000 1,500,000

7 Cánh kính tủ rượu
- Khung nhôm hệ slim 25*25, kính cường lực 

màu theo chỉ định
1.95 1.75 3.41 m2 1,850,000 6,313,125

8 Vách uốn, ốp cong sau sofa - Gỗ MDF chống ẩm phủ Laminate 1.00 2.65 2.65 m2 1,850,000 4,902,500

9
Vách ốp PVC giả đá 2 lớp sau kệ 

tivi

- Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ Melamin

- Tấm vách PVC giả đá

- Kết hợp nẹp Inox mạ PVD vàng đồng bản 2cm

2.45 2.65 6.49 m2 1,250,000 8,115,625 Chưa có nẹp đồng

PHÒNG KHÁCH TẦNG 1

- Thùng MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

màu theo chỉ định

'- Hậu gỗ 6mm

- Bản lề giảm chấn, ray ngăn kéo giảm chấn 

bằng thép sơn tĩnh điện

- Led thanh nhôm định hình, gắn âm TĐ508

Chủ đầu tư : … Địa điểm:

Thời gian hiệu lực báo giá :   15 kể từ ngày báo giá

Hà Nội, ngày 29 tháng 09  năm 2023

STT NỘI DUNG CHẤT LIỆU
KÍCH THƯỚC KHỐI 

LƯỢNG
ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ ĐẸP

Địa chỉ: 102 – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội

NMSX: 107 – Thôn Thượng – Cự Khê – Thanh Oai – Hà Nội
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BÁO GIÁ NỘI THẤT
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10 Hệ tủ vách tivi

- Khung MDF chống ẩm Thái Lan phủ Melamin

- Mặt ngoài tấm PVC giả đá

- Hậu gỗ 6mm

- Bản lề giảm chấn, ray ngăn kéo giảm chấn 

bằng thép sơn tĩnh điện

2.15 0.35 2.65 5.70 m2 2,400,000 13,674,000

11 Bàn trà vuông 70x70 - Mẫu theo thiết kế 1.00 chiếc 12,000,000 12,000,000

II 56,872,575

1 Tủ bếp dưới

- Thùng MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

màu theo chỉ định

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem màu theo chỉ định

- Hậu alumia

3.06 0.60 0.90 3.06 md 2,600,000 7,956,000

2 Tủ bếp trên

- Thùng MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

màu theo chỉ định

- Hậu gỗ 6mm

3.31 0.35 1.05 3.48 m2 2,400,000 8,341,200

3 Cánh kính tủ bếp
- Khung nhôm hệ slim 25*25, kính cường lực 

màu theo chỉ định
3.31 1.05 3.48 m2 1,850,000 6,429,675

4 Tủ lò vi sóng 0.65 0.60 2.65 1.00 chiếc 5,500,000 5,500,000

5 Khối trên tủ lạnh 1.00 khối 5,000,000 5,000,000

6 Tủ trang trí cạnh tủ lạnh 0.65 0.25 2.65 1.00 chiếc 2,500,000 2,500,000

7 Vách trang trí sau tủ lạnh
-Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem màu theo chỉ định
1.45 2.65 3.84 m2 1,200,000 4,611,000

8 Mặt đá bếp 3.06 3.06 md 0

9 Đá ốp bếp 5.10 5.10 md 0

10 Đèn led trang trí 6.31 6.31 md 270,000 1,703,700

11
Cục chuyển đổi nguồn và công 

tắc cảm biến
2.00 bộ 350,000 700,000

PHÒNG BẾP TẦNG 1

- Led thanh nhôm định hình, gắn âm TĐ508

- Thùng MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

màu theo chỉ định

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem màu theo chỉ định

- Hậu alumia

- Đá tự nhiên hoặc thạch anh theo chỉ định
Báo giá theo lựa 

chọn mẫu đá



DÀI RỘNG CAO
STT NỘI DUNG CHẤT LIỆU

KÍCH THƯỚC KHỐI 

LƯỢNG
ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ

12 Bàn đảo

- Thùng Picomat chịu nước sơn Inchem

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem màu theo chỉ định

- Mặt trước MDF chống ẩm Thái Lan sơn 

Inchem nhũ vàng

1.60 0.60 0.85 1.60 md 4,800,000 7,680,000

13 Mặt đá bàn đảo '- Đá tự nhiên hoặc thạch anh theo chỉ định 1.60 md 0

14 Đèn led trang trí 3.20 md 270,000 864,000

15
Cục chuyển đổi nguồn và công 

tắc cảm biến
1.00 bộ 500,000 500,000

16 Tủ gầm cầu thang

- Thùng MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

màu theo chỉ định

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem màu theo chỉ định

1.20 0.25 1.15 1.38 m2 2,400,000 3,312,000

17 Bàn ăn - Theo mẫu lựa chọn 2.00 0.90 1.00 bộ 0

18 Ghế bàn ăn - Theo mẫu lựa chọn 8.00 chiếc 0

19 Bản lề - Chính hãng Caryni 20.00 chiếc 45,000 900,000

20 Ray ngăn kéo - Chính hãng Caryni 5.00 bộ 175,000 875,000

III 175,639,900

1 Giường bọc nỉ

- Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan bọc nỉ Hàn

- Thang giường sắp hộp 40*40cm

- Dát giường MDF chống ẩm Thái Lan phủ 

Melamin

2.08 1.88 1.00 chiếc 12,500,000 12,500,000

2 Tab đầu giường

- Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer sơn 

Inchem

- Bo cong sau MDF chống ẩm Thái Lan bọc da

2.00 chiếc 4,500,000 9,000,000

3 Vách ốp đầu giường
- Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan bọc nỉ màu theo 

chỉ định
3.77 2.65 9.99 m2 1,750,000 17,483,375

4 Văng cuối giường
- Khung gỗ Tần Bì, bọc nỉ màu theo chỉ định

- Chân Inox mạ PVD vàng đồng
1.60 md 4,200,000 6,720,000

PHÒNG NGỦ

- Led thanh nhôm định hình, gắn âm TĐ508
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5 Ghế bàn trà
- Khung gỗ Tần Bì, bọc nỉ màu theo chỉ định

- Chân và nẹp Inox mạ PVD vàng đồng
2.00 chiếc 6,500,000 13,000,000

6 Bàn trà - Chân thép mạ đen, mặt kính cường lực 1.00 chiếc 4,500,000 4,500,000

7 Hệ vách tivi

- Khung MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem, kết hợp nẹp Inox mạ PVD vàng đồng

- Vách nan MDF chống ẩm Thái Lan sơn 

Inchem đồng màu

- Vách giữa PVC vân đá

4.31 2.65 11.42 m2 1,550,000 17,703,325

8 Kệ tivi

- Khung MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan phủ Laminate

- Mặt kệ tivi đá Marble trắng

1.80 1.80 md 4,000,000 7,200,000

8 Tủ đồ trang điểm

- Khung MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

- Mặt kính cường lực

- Nẹp chân mạ PVD vàng đồng bản 10cm

1.00 chiếc 5,000,000 5,000,000

9 Tủ áo
- Thùng tủ áo MDF chống ẩm Thái Lan sơn 

Inchem
4.48 0.60 2.65 11.87 m2 2,400,000 28,492,800

10 Cánh kính tủ áo
- Khung nhôm hệ slim 25*25, kính cường lực 

màu theo chỉ định
4.48 2.65 11.87 m2 1,850,000 21,963,200

11 Đèn led trang trí 22.08 22.08 md 270,000 5,961,600

12
Cục chuyển đổi nguồn và công 

tắc cảm biến
2.00 bộ 350,000 700,000

13 Vách sau tủ áo
- Khung MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem
2.94 2.65 7.79 m2 1,200,000 9,349,200

14 Ghế bàn trang điểm
- Khung gỗ Tần Bì bọc nỉ Hàn, kết hợp nẹp Inox 

mạ PVD
1.00 chiếc 1,500,000 1,500,000

15 Bàn trang điểm
- Khung MDF chống ẩm Thái Lan sơn Inchem 

kết hợp nẹp Inox mạ PVD
1.00 chiếc 3,500,000 3,500,000

16 Vách trang trí sau bàn phấn

- Khung MDF chống ẩm Thái Lan soi huỳnh sơn 

Inchem

- Gương Việt Nhật 5mm

2.88 2.65 7.63 m2 1,450,000 11,066,400

- Led thanh nhôm định hình, gắn âm TĐ508
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V 15,998,000

1 Tủ Lavabo

- Thùng tủ Picomart sơn Inchem kết hợp nẹp 

Inox mạ PVD

- Mặt đá thạch anh đen
1.00 chiếc 4,500,000 4,500,000

2 Vách gương Lavabo

- Khung Picomart sơn Inchem kết hợp nẹp Inox 

mạ PVD

- Gương Việt Nhật 5mm

3.70 0.60 2.80 10.36 m2 1,050,000 10,878,000

3 Đèn led trang trí 1.00 md 270,000 270,000

4
Cục chuyển đổi nguồn và công 

tắc cảm biến
1.00 bộ 350,000 350,000

VI 15,449,000

1 Tủ đặt máy giặt kết hợp tủ để đồ - Thùng Picomat màu theo chỉ định 1.05 0.60 2.65 2.78 m2 2,800,000 7,791,000

2 Tủ để đồ cạnh máy giặt
- Thùng Picomat màu theo chỉ định

- Cánh MDF chống ẩm Thái Lan phủ Melamin
1.45 0.40 2.65 3.84 m2 1,800,000 6,916,500

3 Đèn led trang trí 1.45 md 270,000 391,500

4
Cục chuyển đổi nguồn và công 

tắc cảm biến
1.00 bộ 350,000 350,000

340,202,325TỔNG CỘNG

VỆ SINH

PHÒNG GIẶT

- Led thanh nhôm định hình, gắn âm TĐ508

- Led thanh nhôm định hình, gắn âm TĐ508


